
Phụ lục I 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI 

VÒNG 1-KIỂM TRA KIẾN THỨC, NĂNG LỰC CHUNG 

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-HĐTD ngày 14 tháng 11 năm 2024 

của Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế năm 2023 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. MÔN THI KIẾN THỨC CHUNG 

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. 

2. Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Khoản 3 Điều 51 Luật Giao dịch điện tử năm 2023. 

3. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. 

4. Luật cán bộ, công chức năm 2008; Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Khoản 3 Điều 217 Luật 

Doanh nghiệp năm 2020. 

6. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 116/2024/NĐ-CP 

ngày 17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 quy định về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức. 

7. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

8. Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định 

số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý 

kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 

20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

10. Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

II. MÔN THI NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH)  

Thi Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-Phong-chong-tham-nhung-322049.aspx
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trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng 

cho Việt Nam. 

1. Dạng thức đề thi 

Đề thi bao gồm 03 phần trình độ tương đương bậc 3 (theo khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam), cụ thể như sau: 

Phần 1. Từ câu 1 đến câu 10 

Đọc 10 câu đơn lẻ, mỗi câu có 1 chỗ trống, chọn 1 phương án đúng trong 4 

phương án cho sẵn (dạng trắc nghiệm A, B, C, D) để điền vào chỗ trống.  

Phần 2. Từ câu 11 đến câu 20 

Đọc một bài khoảng 250 từ, có 10 câu hỏi liên quan đến thông tin trong bài 

đọc, mỗi câu kèm bốn phương án (dạng trắc nghiệm A, B, C, D). Trả lời mỗi câu 

hỏi bằng cách chọn 1 phương án đúng trong 4 phương án cho sẵn. 

Phần 3. Từ câu 21 đến câu 30 

Bài đọc điền từ. Bài đọc dài khoảng 150 từ trong đó 5 chỗ bỏ trống. Mỗi 

chỗ trống được cung cấp 4 phương án cho trước (dạng trắc nghiệm A, B, C, D). 

Chọn phương án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống.  

2. Nội dung ôn thi ngữ pháp 

2.1. Tenses 

- Present time: Present simple, present continuous, present perfect simple, 

present perfect continuous. 

- Past time: Past simple, past continuous, past perfect simple, past perfect 

continuous; would, used to/be/get used to 

- Future time: Simple future, future continuous, future perfect, future 

perfect continuous. 

2.2. Inverstion, possessives 

2.3. Gerund and Infinitive 

2.4. Verb: -ing form or infinitive/prefer, would rather, had better, infinitives 

of purpose 

2.5. Modals: ability, permission, advice, criticism, obligation and 

necessity, degree of certainty 

2.6. Articles  

- Indefinite article  

- Definite article 



3 

 

2.7. Nouns 

- Countable nouns 

- Uncountable nouns.quantifiers 

2.8. Comparatives and superlatives of Adj and Adv 

2.9. Phrasal verbs, adjectives, adverbs, prepositions 

2.10. Relative clauses, particles 

2.11. Conditions 

- Zero conditional  

- 1st conditional 

- 2nd conditional 

- 3rd conditional 

- mixed, inverted/unless, incase, as/so long as, provided (that) 

2.12. Passive voice 

- Passive with present tenses: simple, continuous, perfect 

- Passive with past tenses: simple, continuous, perfect 

- Passive with future 

- Passive with modals : can, could, may, must 

- The causative, direct and indirect objects 

2.13. Reported speech, reported questions, reporting verbs 

2.14. Adverbial clauses 

- Concession/ contrast: although, though, even though, in spite of, despite… 

- Reason: because, since, as, because of, due to, owing to…  

2.15. Questions, question tags, indirect questions./. 
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